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Tổng Biên tập báo Thanh Niên
Trước hết, tôi rất vui mừng được tham dự Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2024 với chủ đề “Báo chí giải pháp: Hướng đi cho báo chí truyền thống?” do Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhà báo & Công luận tổ chức. Tôi trân trọng cảm ơn Ban tổ chức đã gợi ý để tôi chia sẻ với quý vị đại biểu và các đồng nghiệp một vài ý kiến và quan điểm liên quan tới “Báo chí dữ liệu – Một giải pháp thực hành báo chí giải pháp” trong tình hình hiện nay.
Báo chí giải pháp đang là một xu hướng được xã hội và các cơ quan quản lý văn hoá tư tưởng quan tâm coi trọng nhưng cũng là thách thức lớn đối với các cơ quan báo chí cả về nhận diện và thực hành. Được gắn thêm thuộc tính “hữu ích cho xã hội”, báo chí giải pháp mang theo kỳ vọng vượt qua chính mình với tư cách là một kênh truyền thông - một tấm gương phản ánh đơn thuần sự thật hay một công cụ định hướng, vận động dư luận.

Báo chí giải pháp không có đường biên rõ ràng như một thể loại, cũng không phải là tập hợp các quy tắc, tiêu chí, định nghĩa phân loại. Có rất nhiều con đường để báo chí giải pháp hình thành và tạo ra lối đi riêng phù hợp với từng cơ quan báo chí. Tại Báo Thanh Niên, chúng tôi quan niệm báo chí giải pháp cần được đặt trên một nền tảng vững chắc tạo ra từ những tập hợp dữ liệu khách quan, được phân tích, lý giải bằng phương pháp tư duy khoa học, và cuối cùng được “đóng gói” bằng kỹ năng đa phương tiện của người làm báo hiện đại.

Thời gian qua, một số bài báo dữ liệu đã xuất bản trên Thanh Niên đều khai thác dữ liệu từ các nguồn khác nhau được công bố dưới dạng báo cáo công khai trên website, các báo cáo, nghiên cứu, thống kê được công bố... Một số nguồn dữ liệu được thu thập thông qua đề nghị cung cấp thông tin. 

Nhìn chung có khá nhiều dữ liệu công khai cho phép thu thập để thực hiện bài báo dữ liệu. 

Điều quan trọng trước hết là tư duy xác định đề tài báo chí dữ liệu, khi nào thì thực hiện bài dữ liệu? Các bước tiếp theo là đặt giả thuyết, đặt câu hỏi để đi tìm dữ liệu trả lời. 

Từ phần lý thuyết này, phóng viên Thanh Niên sẽ thực hiện tiếp các công đoạn quan trọng như xây dựng cấu trúc câu chuyện, tìm, tổng hợp, xử lý dữ liệu để tìm ra những câu trả lời bằng dữ liệu cho các câu hỏi đặt ra. Những câu hỏi không thể trả lời bằng dữ liệu có thể tìm câu trả lời qua phỏng vấn hoặc các ý kiến người liên quan…
Giải pháp trong báo chí dữ liệu

Một số bài báo dữ liệu trên Thanh Niên được phóng viên triển khai với cấu trúc bắt đầu từ đặt giả thuyết, sau đó đặt từng cụm câu hỏi để đi tìm câu trả lời, làm sáng tỏ giả thuyết đưa ra.

Câu hỏi về vấn đề: Vấn đề lớn như thế nào? Nó tốn kém bao nhiêu? Vấn đề đang trở nên tốt hơn hay xấu đi? 

Câu hỏi về tác động: Ai bị ảnh hưởng bởi vấn đề? Như thế nào? Có một số nhóm bị ảnh hưởng nhiều hơn những nhóm khác không?

 Câu hỏi về nguyên nhân: Nguyên nhân của vấn đề là gì? Những yếu tố nào đã làm cho nó trở nên tồi tệ hơn? 

Câu hỏi về giải pháp: Giải pháp cho vấn đề là gì? Làm thế nào chúng ta có thể đo lường hiệu quả? 

Cụm câu hỏi giải pháp được xếp sau cùng đã nhấn mạnh vai trò của việc giải quyết các vấn đề đặt ra.

Có thể nói, giải pháp không chỉ là câu trả lời cho vấn đề, mà còn là yếu tố then chốt giúp bài báo dữ liệu trở nên trọn vẹn, mang tính xây dựng và có sức ảnh hưởng sâu sắc. 

Một bài báo dữ liệu hay không chỉ dừng lại ở việc phơi bày vấn đề, mà còn phải chỉ ra giải pháp hướng đi, cách giải quyết, và thậm chí là dự đoán những tác động có thể xảy ra.

Tuy nhiên, để đưa ra giải pháp, đòi hỏi năng lực tổng hợp dữ liệu và phân tích thông tin một cách khách quan, khoa học là điều kiện tiên quyết. 

Dữ liệu cũng giúp nhà báo duy trì sự khách quan và khoa học trong phân tích và tránh đề xuất giải pháp một cách cảm tính. 

Ưu thế của dữ liệu trong giải pháp

Từ một số tác phẩm báo chí dữ liệu đã đăng trên Thanh Niên, có thể thấy báo chí dữ liệu có rất nhiều ưu thế, trước hết là chuyển tải thông tin đa dạng, dưới nhiều dạng thức khác nhau mà các bài viết thông thường khó thực hiện được; từ đó luôn tạo được sự lôi cuốn, hấp dẫn với bạn đọc (Ví dụ như bài dữ liệu “Cát nạo lên, tiền đổ xuống” trên Thanh Niên chuyển tải khối lượng thông tin rất lớn của hai chủ đề sạt lở và khai thác cát; bao gồm các câu chuyện liên quan đến người dân, mỏ cát, thách thức hoạt động quản lý khai thác cát, thiếu cát, cát lậu, cát xuất khẩu, lỗ hổng quản lý, những giải pháp chấn chỉnh… đều được chuyển tải khá đầy đủ). 
Báo chí dữ liệu cho phép nhà báo khám phá ra những điều bất ngờ, thú vị, những cái mới, mối liên kết và giúp kiểm chứng, đối chiếu các giả thuyết đặt ra. Khi người viết hứng thú với những điều mình khám phá cũng sẽ có khả năng tạo ra câu chuyện hấp dẫn bạn đọc hơn (Chẳng hạn như bài “Khi vé số miền Nam trở thành mỏ vàng” đăng ngày 12/8/2024, có rất nhiều dữ liệu về doanh số phát hành, tiêu thụ, thuế, lợi nhuận… để tạo ra một bức tranh đầy đủ về ngành xổ số siêu lợi nhuận. Bài cũng đề xuất những giải pháp về tăng cường chính sách cho người bán vé số dạo, đặc biệt là sử dụng, chuyển hóa nguồn lực xổ số một cách hiệu quả).
Dữ liệu cũng là công cụ đắc lực giúp nhà báo đặt ra những câu hỏi phỏng vấn sắc sảo, đúng trọng tâm đồng thời kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như các câu trả lời từ bên liên quan, các ý kiến, góc nhìn từ chuyên gia…

Sau cùng, một phần không thể thiếu là đưa ra những giải pháp có tính thuyết phục hơn nhằm giải quyết những vấn đề đã được phân tích, trình bày bằng những dữ liệu tìm thấy. 

Giải pháp trong giải pháp
Trên thực tế khi triển khai các đề tài dữ liệu kết hợp với giải pháp, không phải lúc nào cũng tìm được giải pháp có thể giải quyết được vấn đề. Nhiều trường hợp trong bản thân giải pháp đưa ra lại có những vấn đề mới cần giải quyết. 

Đây chính là lúc nhà báo cần phải đi sâu, phân tích làm sáng tỏ từng lớp của vấn đề để có những đề xuất giải pháp toàn diện, bền vững.

Chẳng hạn khi đưa tin về các mô hình điển hình trong chuyển đổi cây trồng như những giải pháp thông minh thích ứng với hạn mặn (loạt bài Sống chung với hạn mặn). Trong giải pháp thích ứng đó lại phát sinh các vấn đề liên quan đến đầu ra tiêu thụ khi mô hình được nhân rộng. Từ đó đòi hỏi các giải pháp mang tính bền vững hơn về quy hoạch, phát triển, định hướng thị trường… 

Một ví dụ khác là những bài báo dữ liệu về thiếu hụt cát trầm trọng và hệ lụy ở đồng bằng sông Cửu Long, được phóng viên Thanh Niên thực hiện khá sớm đã phản ánh những vấn đề cấp bách dựa trên các số liệu, trực quan và điều tra thực tế. Các giải pháp được đề xuất là cần chấn chỉnh công tác quản lý khai thác cát chặt chẽ, minh bạch, bền vững hơn. 

Một trong những tác động đáng chú ý, sau bài “Khủng hoảng cát ở đồng bằng sông Cửu Long” (tháng 7/2023), Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tăng cường quản lý khai thác cát phục vụ cho cao tốc. Chỉ một tháng sau đó, vụ khai thác cát lậu gian lận 3,2 triệu m3 cát phục vụ cho cao tốc ở An Giang bị phanh phui. Từ những sai phạm liên quan cát ở An Giang, nhiều mỏ cát bị đóng cửa, chuỗi cung ứng cát ở đồng bằng sông Cửu Long đứt gãy. Sau đó, Chính phủ cũng phải mất rất nhiều thời gian, nhiều giải pháp, đến nay nguồn cung cát cho các tuyến cao tốc mới cơ bản phục hồi. 

Hiệu quả khi tập trung hơn vào giải pháp trong báo chí dữ liệu

Cả báo chí dữ liệu và báo chí giải pháp đều hướng đến mục tiêu chung là cung cấp thông tin chính xác, khách quan và có giá trị cho công chúng, đồng thời thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong xã hội. 
Kết hợp báo chí dữ liệu và giải pháp sẽ giúp nhà báo cung cấp cho bạn đọc các bằng chứng cụ thể, số liệu thống kê và phân tích chi tiết, trực quan, giúp củng cố tính thuyết phục cho các giải pháp được đề xuất trong báo chí giải pháp. 
Điều này cũng làm tăng tính thuyết phục và tin cậy của các giải pháp, thu hút công chúng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề, giải pháp đề xuất, tính khả thi. Từ đó, có được sự  quan tâm từ các nhà hoạch định chính sách, các cấp quản lý liên quan… 

Một số tác động

Tăng trực quan: Báo chí dữ liệu sử dụng các biểu đồ, đồ thị và hình ảnh để trình bày thông tin một cách trực quan và dễ hiểu, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin và hiểu rõ hơn về quy mô, mức độ nghiêm trọng, giải pháp và các khía cạnh khác của vấn đề.
Phân tích sâu và đưa ra giải pháp dựa trên bằng chứng: Báo chí dữ liệu giúp phân tích các vấn đề một cách chi tiết và toàn diện hơn, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả hơn, dựa trên những phân tích thực tế và bằng chứng cụ thể.
Tạo ra các câu chuyện hấp dẫn: Sự kết hợp giữa báo chí dữ liệu và báo chí giải pháp có thể tạo ra các câu chuyện hấp dẫn, thu hút sự chú ý của công chúng và khuyến khích họ tham gia vào việc giải quyết vấn đề. Báo chí dữ liệu cũng có thể tạo ra các công cụ tương tác, cho phép công chúng tham gia vào việc phân tích và đề xuất giải pháp.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả: Báo chí dữ liệu có thể được sử dụng để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các giải pháp đã được triển khai. Điều này giúp các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan hiểu rõ hơn về tác động của các giải pháp và điều chỉnh chúng nếu cần thiết.
Thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm giải trình: Việc sử dụng dữ liệu mở và công khai trong báo chí dữ liệu có thể thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức và cá nhân liên quan đến vấn đề.

Thông qua diễn đàn ngày hôm nay, chúng tôi - những người làm Báo Thanh Niên mong muốn chia sẻ, trao đổi quan điểm cùng các đồng nghiệp xung quanh vấn đề vì sao đã đến lúc báo chí giải pháp nên là một trong những xu hướng mà các cơ quan báo chí Việt Nam cùng hướng tới.
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